
PHỤ LỤC I 

Danh sách các tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích công tác năm 

(Kèm theo Công văn số          /SNV-TĐKT ngày       /      /2024 của Sở Nội vụ) 

 

 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

1 Sở Công thương  

646/QĐ-

CTUBND 

ngày 

04/3/2020 

Văn phòng Sở Công Thương Ông Trần Văn Cường - Phó Giám đốc Sở  
 

  Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi 

trường, Sở Công Thương 
Bà Phạm Tú Liễu - Phó Chánh Văn phòng Sở  

 

  
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Chuyên viên 

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp 

 

17/QĐ-

CTUBND 

ngày 

06/01/2021 

  Bà Đào Thị Hưng - Phó Chánh Thanh Sở 
 

  
Bà Phan Thị Thắm - Phó Trưởng phòng Quản lý 

thương mại 

 

  
Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng phòng Kế 

hoạch - Tài chính, tống hợp 

 

2 

Ban Chấp hành Đoàn 

thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh 

526/QĐ-

CTUBND 

ngày 

21/2/2020 

Ban Tổ chức - Kiểm tra 
Bà Vũ Hồng Luyến - Phó Bí thư  (Đang thực hiện 

quy trình trình Bằng khen của TTCP) 

 

  
Bà Phạm Thị Hậu - Phó Trưởng ban Thanh thiếu 

nhi - Trường học 

 

31/QĐ-

CTUBND 

ngày 

08/01/2021 

Ban Thanh thiếu nhi - Trường 

học 

Ông Quách Văn Hiếu - Giám đốc Nhà Thiếu nhi 

tỉnh 

 

 Ban Phong trào Bà Nguyễn Thị Bông - Phó Chánh Văn phòng 
 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

  

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng 

phụ trách Phòng Nghiệp vụ và Bồi dưỡng năng 

khiếu, Nhà Thiếu nhi tỉnh 

 

3 
Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh 

204/QĐ-

CTUBND 

ngày 

21/01/2020 

Văn phòng - Tổ chức 
Bà Nguyễn Thúy Ngần, Phó Trưởng Ban Kinh tế - 

Gia đình xã hội 

 

  Bà Đỗ Thị Thúy, Phó Văn phòng - Tổ chức 
 

33/QĐ-

CTUBND 

ngày 

08/01/2021 

Ban Kinh tế - Gia đình, xã hội 
Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng ban Kinh tế - 

Gia đình, xã hội 

 

  

Bà Nguyễn Thanh Huyền, Phó Trưởng ban Tuyên 

giáo - Chính sách (đang thực hiện quy trình trình 

Bằng khen của TTCP) 

 

4 Quỹ Phát triển đất 

62/QĐ-

CTUBND 

ngày 

14/01/2020 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Ông Nguyễn Văn Tập, Giám đốc Quỹ  

 

38/QĐ-

CTUBND 

ngày 

08/01/2021 

Phòng Tổ chức hành chính - Kế 

toán tài vụ 
Ông Phú Quốc Oai - Phó Giám đốc Quỹ  

 

  
Bà Cao Thị Duyên - Trưởng phòng Tổ chức hành 

chính - Kế toán tài vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Tư pháp 

49/QĐ-

CTUBND 

ngày 

10/01/2020 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước 
Ông Nguyễn Đình Chung - Giám đốc Sở  

 

Phòng Công chứng số 1 Ông Trần Thế Tiệm - Chánh Văn phòng Sở   

  
Bà Đào Thị Cẩm Nhung - Phó Trưởng phòng Phổ 

biến giáo dục pháp luật 

 

  

Bà Dương Thị Hoan - Phó Trưởng phòng Quản lý 

xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

  
Bà Đào Thị Nguyên - Chuyên viên Phòng Xây 

dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

 

  
Bà Trần Thị Thanh Phương - Công chứng viên, 

Phòng Công chứng số 1 

 

  
Bà Đỗ Thị Hải - Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

 

79/QĐ-

CTUBND 

ngày 

12/01/2021 

Phòng Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

Ông Vũ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở  

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 

sản 

Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng phòng Bổ trợ 

tư pháp 

 

  
Bà Trần Thị Loan - Chuyên viên Phòng Pháp luật 

hình sự - Hành chính, Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

 

6 Sở Tài chính 

243/QĐ-

CTUBND 

ngày 

03/02/2020 

Phòng Thanh tra    

Phòng Tài chính hành chính 

sự nghiệp 
  

 

82/QĐ-

CTUBND 

ngày 

12/01/2021 

  Ông Vũ Văn Dương - Phó Chánh thanh tra Sở  

 

7 Hội Nông dân tỉnh 

  

Ông Vũ Văn Thắng - Chủ tịch (QĐ 306/QĐ-

CTUBND ngày 13/2/2020) (Đang thực hiện quy 

trình trình Bằng khen của TTCP) 

 

281/QĐ-

CTUBND 

ngày 

11/02/2020 

Ban Xây dựng Hội Ông Nguyễn Tuấn Việt - Phó Chủ tịch   

  
Bà Hoàng Thị Hằng - Chuyên viên Ban Xây dựng 

Hội 

 

86/QĐ-

CTUBND 
  

Ông Vũ Trường Nam - Trưởng ban Kinh tế - Xã 

hội 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

ngày 

12/01/2021 
  

Ông Trần Ngọc Khanh - Phó Trưởng ban Xây 

dựng Hội 

 

8 Thanh tra tỉnh 

33/QĐ-

CTUBND 

ngày 

09/1/2020 

Văn phòng Thanh tra tỉnh Ông Đào Văn Sơn - Chánh Thanh tra tỉnh  

Phòng Thanh tra phòng, chống 

tham nhũng 
Ông Cao Xuân Sơn - Phó Chánh Văn phòng  

 

  
Ông Phạm Việt Cường - Trưởng Phòng Thanh tra 

giải quyết khiếu nại, tố cáo IV 

 

  
Ông Lê Thanh Đức - Phó Trưởng phòng Thanh tra 

giải quyết khiếu nại, tố cáo in 

 

  
Ông Phạm Văn Mừng - Thanh tra viên Phòng 

Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra 

 

88/QĐ-

CTUBND 

ngày 

12/01/2021 

Phòng Giám sát, kiểm tra và xử 

lý sau thanh tra 

Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng Thanh tra 

giải quyết khiếu nại, tố cáo I 

 

Phòng Thanh tra giải quyết khiếu 

nại, tố cáo IV 

Ông Lưu Minh Thắng - Thanh tra viên, Phòng 

Thanh tra giải quyết khiêu nại tố cáo II 

 

  
Ông Nguyễn Văn Chinh - Thanh tra viên, Phòng 

Thanh tra phòng, chống tham nhũng 

 

  
Ông Nguyễn Văn Thiệp - Thanh tra viên, Phòng 

Thanh tra giải quyết khiêu nại, tố cáo III 

 

  
Ông Nguyễn Hữu Giang - Nhân viên lái xe, Văn 

phòng  

 

9 
Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy 

668/QĐ-

CTUBND 

ngày 

04/03/2020 

Phòng Tuyên truyền - Báo chí - 

Xuất bản 
Bà Đỗ Thị Thu Hà - Trưởng phòng Tổng hợp 

 

  
Ông Trần Hữu Chất - Chuyên viên Phòng Tổng 

hợp 

 

103/QĐ-

CTUBND 
Phòng Khoa giáo 

Bà Đinh Thị Hải Loan - Phó Trưởng phòng Khoa 

giáo 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

ngày 

14/01/2021   
Ông Trần Hữu Năng - Chuyên viên Phòng Tuyên 

truyền - Báo chí - Xuất bản 

 

  Bà Phạm Thị Lưu - Cán sự Phòng Tổng hợp 
 

10 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

48/QĐ-

CTUBND 

ngày 

10/01/2020 

Văn phòng Sở  Ông Phạm Ngọc Trường - Phó Chánh thanh tra  
 

 
Bà Lê Thị Bích Ngọc - Trưởng phòng Quy hoạch 

- Kế hoạch sử dụng đất, Chi cục Quản lý đất đai 

 

 
Ông Hoàng Văn Huy - Trưởng phòng Quan trắc - 

Phân tích, Trung tâm Quan trắc " Thông tin tài 

nguyên môi trường 

 

156/QĐ-

CTUBND 

ngày 

15/01/2021 

Trung tâm Quan trắc - Thông tin 

tài nguyên và môi trường 
Bà Nguyễn Thị Hà Thu - Phó Chánh Văn phòng 

 

  Ông Cao Xuân Chương - Phó Chánh thanh tra  
 

Bà Trần Thị Thúy Hường - Giám đốc Trung tâm 

Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 

 

  

Ông Phạm Văn Quyết - Chuyên viên Phòng Tài 

nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biên đổi khí 

hậu 

 

11 
Trường Chính trị  

Nguyễn Văn Linh 

238/QĐ-

CTUBND 

ngày 

03/02/2020 

Khoa Lý luận cơ sở Ông Đỗ Minh Trí, Hiệu trưởng  

 

157/QĐ-

CTUBND 

ngày 

15/01/2021 

Phòng Tổ chức, Hành chính - 

Thông tin, Tư liệu 

Bà Trần Thị Huyền - Phó Trường phòng Tổ chức, 

Hành chính - Thông tin, Tư liệu 

 

  Bà Vũ Thị Thi - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng  

12 

 

 

 

47/QĐ-

CTUBND 

ngày 

Ban Tổng hợp phong trào  
Bà Phạm Thị Thủy - Chuyên viên Ban Tổ chức - 

Chính sách - Kiểm tra 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

Hội Cựu chiến binh 

tỉnh 

10/01/2020 

158/QĐ-

CTUBND 

ngày 

15/01/2021 

Ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Cựu 

chiến binh tỉnh 

Bà Lê Thị Thảo, Chuyên viên Ban Tổ chức - 

Kiểm tra, Hội Cựu Chiến binh tỉnh 

 

13 Ban Nội chính tỉnh uỷ 

307/QĐ-

CTUBND 

ngày 

13/2/2020 

Phòng Nghiệp vụ I Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban 
 

  
Bà Hoàng Thị Thu Trang - Phó Trưởng phòng 

Nghiệp vụ I 

 

160/QĐ-

CTUBND 

ngày 

15/01/2021 

Phòng Tổng hợp Bà Bùi Thị Thúy - Trưởng phòng Tổng hợp 
 

  
Bà Lê Thị Thu Huyền - Phó Trưởng phòng 

Nghiệp vụ I 

 

14 Ban Dân vận tỉnh uỷ 

637/QĐ-

CTUBND 

ngày 

03/3/2020 

 
 

Ông Bùi Văn Hiệp - Phó Trưởng phòng Đoàn thể 

và các hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy 

 

161/QĐ-

CTUBND 

ngày 

15/01/2021 

Phòng Tổng hợp   
 

Ông Vương Quang Hưng - Phó Trưởng ban (Đang 

thực hiện quy trình trình Bằng khen của TTCP) 

 

  
Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Trưởng phòng Đoàn 

thể 

 

15 
Văn phòng  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

239/QĐ-

CTUBND 

20/01/2021 

Phòng Kinh tế 2 Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng  
 

Ban Tiếp công dân Ông Bùi Minh Đức - Trưởng phòng Kinh tế 1 
 

  
Ông Quách Văn Hào - Phó Trưởng phòng Nội 

chính 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

  
Ông Phạm Ngọc Trung - Phó Trưởng phòng Quản 

trị - Tài vụ 

 

  
Ông Nguyễn Thanh Hải - Chuyên .viên phòng 

Tổng hợp 

 

  

 Ông Bùi Việt Anh - Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành 

chính 

 

  

Ông Vũ Bá Lương - Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành 

chính 

 

16 Văn phòng Tỉnh uỷ 

306/QĐ-

CTUBND 

ngày 

13/2/2020 

 
Ông Mai Văn Cường - Trưởng phòng Tài chính 

Đảng 

 

  

  
Bà Vũ Thị Quế Hương - Phó Trưởng phòng Hành 

chính - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy 

 

262/QĐ-

CTUBND 

ngày 

22/01/2021 

Phòng Kinh tế - Xã hội, Văn 

phòng Tỉnh ủy 

Ông Nguyễn Văn Hách - Phó Chánh Văn phòng 

Tỉnh ủy 

 

  
Bà Phạm Thị Xuân Hương - Trưởng phòng Hành 

chính - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy 

 

  
Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng phòng Cơ yếu - 

Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy 

 

  
Bà Nguyễn Thanh Hằng - Phó Trưởng phòng 

Kinh tế  Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy 

 

17 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

283/QĐ-

CTUBND 

ngày 

11/02/2020 

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất 

bản 

Ông Đỗ Đình Quang - Phó Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

 

  
Ông Ngô Hải Chiến - Phó Chánh Văn phòng, Sở 

Thông tin và Truyền thông 

 

263/QĐ-

CTUBND 

 

Phòng Bưu chính - Viễn thông 

 

Ông Nhữ Văn Cường - Chánh Thanh tra 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

 ngày 

22/01/2021 

  

 
 

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Chuyên viên Văn phòng 

 

18 
Ủy ban kiểm tra tỉnh 

uỷ 

241/QĐ-

CTUBND 

ngày 

03/02/2020 

Phòng Tổng hợp Ông Đào Văn Duyệt - ủy viên ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ II 

 

 
Ông Đặng Hoài Nam - Phó Trưởng phòng Tổng 

hợp 

 

264/QĐ-

CTUBND 

 ngày 

22/01/2021 

Phòng Nghiệp vụ I Ông Doãn Trung Phúc - Phó Chủ nhiệm  
 

  
Ông Vũ Xuân Học - ủy viên ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ III 

 

  
Ông Hoàng Ngọc Huy - Kiểm tra viên Phòng 

Tổng hợp 

 

19 

Văn phòng  

Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

426/QĐ-

CTUBND 

ngày 

28/01/2021 

  
Ông Hoàng Văn Hùng - Chuyên viên Phòng Tổng 

hợp 

 

 
Bà Phạm Thu Trang - Chuyên viên Phòng Tổng 

hợp 

 

20 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

79/QĐ-

CTUBND 

ngày 

15/01/2020 

Văn phòng Sở  Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc   

  
Ông Vũ Xuân Giao, Phó Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

 

  Bà Phạm Thị Huyền, Chuyên viên Văn phòng Sở   

427/QĐ-

CTUBND 

 ngày 

28/01/2021 

Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới 
 Bà Đào Thị Phương Hoa - Trưởng phòng Người 

có công 

 

  
Bà Đặng Thái Quyên - Giám đốc Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 

 

  
Ông Nguyễn Duy Đông - Phó Trưởng phòng Giáo 

dục nghề nghiệp 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

21 
UBND  

huyện Phù Cừ 

2054/QĐ-

CTUBND 

ngày 

03/9/2020 

Trường Trung học cơ sở Trần 

Cao 

Ông Nguyễn Văn Huề - Hiệu trưởng Trường 

Trung học cơ sở Trần Cao 

 

  
Bà Trần Thị Thục - Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Đình Cao 

 

  
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Minh Tiến 

 

  
Bà Nguyễn Thị Xoa - Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Đình Cao 

 

  
Bà Trần Thị Thu Hà - Giáo viên Trường Mầm non 

Nhật Quang 

 

  
Bà Đỗ Thị Phương Loan - Giáo viên Trường Mầm 

non Phan Sào Nam 

 

  
Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Giáo viên Trường 

Tiểu học Nhật Quang 

 

  
Bà Trần Thị Nguyệt Hạnh - Giáo vỉên Trường 

Trung học cơ sở Quang Hưng 

 

682/QĐ-

CTUBND 

ngày 

05/03/2020 

Văn phòng Huyện ủy Phù Cừ 
Ông Vũ Xuân Thủy - Trưởng ban Tổ chức Huyện 

ủy  

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện Phù Cừ 

Ông Ngô Đức Hà - Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo  

 

  
Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chuyên viên Phòng 

Tài chính - Kế hoạch 

 

  
Bà Lê Thị Vân Anh - Nhân viên Văn thư Văn 

phòng HĐND-UBND 

 

493/QĐ-

CTUBND 

 ngày 

29/01/2021 

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phù 

Cừ 

Ông Phạm Văn Thành - Trưởng ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Phù Cừ, Giám đôc Trung tâm Bồi 

dưỡng Chính trị huyện  

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

Ban Tổ chức Huyện ủy Phù Cừ Ông Nguyễn Văn An - Trưởng phòng Nội vụ 
 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện Phù Cừ 

Ông Doãn Trung Long - Phó Trưởng phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

22 
Sở Khoa học và 

 Công nghệ 

647/QĐ-

CTUBND 

ngày 

04/03/2020 

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị 

trường Công nghệ 
  

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng 
  

 

494/QĐ-

CTUBND 

ngày 

29/01/2021 

Phòng Quản lý Khoa học    

Phòng Kế hoạch - Tài chính   
 

23 
Đài Phát thanh và  

Truyền hình 

304/QĐ-

CTUBND 

ngày 

13/2/2020 

Phòng Thời sự Ông Phạm Văn Xướng - Phó Giám đốc  
 

Phòng Biên tập - Thông tin điện 

tử 

Ông Đoàn Đức Sỹ - Phó Trưởng phòng Biên tập - 

Thông tin điện tử 

 

  Ông Vũ Minh Đức - Viên chức Phòng Phát thanh  

  
Bà Nguyễn Thị Oanh - Viên chức Phòng Khoa 

giáo 

 

495/QĐ-

CTUBND 

ngày 

29/01/2021 

Phòng Khoa giáo, Đài Phát thanh 

và Truyền hình Hưng Yên 

 Ông Tăng Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng Thời 

sự 

 

Phòng Kỹ thuật, Đài Phát thanh 

và Truyền hình Hưng Yên 
Ông Đỗ Trí Dũng - Phó Trưởng phòng Văn nghệ 

 

  Ông Tạ Văn Trọng - Viên chức Phòng Kỹ thuật 
 

24 

 

 

 

 

 

 

Phòng Kế hoạch - Quản lý dự án Ông Bùi Quang Hạnh - Chủ tịch  

Xí nghiệp Khai thác công trình 

Thủy lợi Châu Giang 
Ông Bùi Văn Sao - Phó Giám đốc 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình 

Thủy lợi 

 

 

 

 

 

 

 

642/QĐ-

CTUBND 

ngày 

04/3/2020 

 
Ông Vũ Văn Hòa - Giám dóc Xí nghiệp Khai thác 

công trình Thủy lợi thành phố Hưng Yên 

 

 
Ông Vũ Hữu Thành - Giám đốc Xí nghiệp Khai 

thác công trình Thủy lợi huyện Văn Lâm 

 

 
Ông Bùi Đăng Biên - Giám đốc Xí nghiệp Khai 

thác công trình Thủy lợi huyện Tiên Lữ 

 

 
Ông Ngô Văn Sánh - Phó Giám đốc Xí nghiệp 

Khai thác công trình Thủy lợi thị xã Mỹ Hào 

 

  

Ông Lê Thanh Phước - Cụm trưởng Cụm Thủy 

nông Kim Ngưu, Xí nghiệp Khai thác công trình 

Thủy lợi Châu Giang 

 

  

Bà Phạm Thị Hương - Cụm phó Cụm Xuân Trúc, 

Xí nghiệp Khai thác công trình Thủy lợi huyện Ân 

Thi 

 

  

Bà Nguyễn Thị Xuyến - Cụm phó Cụm Tạ 

Thượng, Xí nghiệp Khai thác công trinh Thủy lợi 

huyện Kim Động 

 

  

Ồng Nguyễn Phú Vượng - Công nhân Vận hành 

bơm điện, trạm bơm Chùa Tổng, Xí nghiệp Khai 

thác công trình Thủy lợi huyện Yên Mỹ 

 

  
Bà Đỗ Thị Thủy - Nhân viên Phòng Quản lý nước 

và Công trình 

 

  Ông Trần Đăng Trung - Lái xe 
 

496/QĐ-

CTUBND 

Xí nghiệp Khai thác cổng trình 

Thủy lợi huyện Ân Thi 
Ông Luyện Duy Lộc - Phó Giám đốc  

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

ngày 

29/01/2021 
Xí nghiệp Khai thác công trình 

Thủy lợi huyện Văn Lâm 

 Ông Đỗ Đình Phú - Phó Trưởng phòng Quản lý 

nước và Công trình thủy lợi 

 

Xí nghiệp Khai thác công trình 

Thủy lợi huyện Tiên Lữ 

Ông Nguyễn Khương Thượng - Giám đốc Xí 

nghiệp Khai thác công trình Thủy lợi huyện Yên 

Mỹ 

 

  

 Ông Ngô Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Xí nghiệp 

Khai thác công trình Thủy lợi thành phố Hưng 

Yên 

 

  

Ông Đỗ Văn Thanh - Cụm trưởng. Cụm Thủy 

nông 39, Xí nghiệp Khai thác công trình Thủy lợi 

Châu Giang 

 

  

 Bà Nguyễn Thị Hường - Nhân viên kế toán, Xí 

nghiệp Khai thác công trình Thủy lợi huyện Phù 

Cừ 

 

  
 Ông Vũ Hà Nam - Nhân viên Phòng Kỹ thuật - 

cơ điện 

 

  
 Ông Trần Thanh Tuấn - Nhân viên Phòng Kế 

hoạch - Quản lý dự án 

 

  
Ông Chu Huy Việt - Nhân viên Phòng Tổ chức - 

Hành chính 

 

  

Ông Dương Văn Lam - Nhân viên Kế hoạch - 

Quản lý dự án, Xí nghiệp Khai thác công trình 

Thủy lợi Ân Thi 

 

  

 Bà Lê Thị Thu Huyền - Công nhân vận hành bơm 

điện, Xí nghiệp Khai thác công trình Thủy lợi 

Châu Giang 

 

  

Ông Hoàng Văn Toản - Nhân viên Kế hoạch - 

Quản lý dự án, Xí nghiệp Khai thác công trình 

Thủy lợi huyện Kim Động 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

  

Ông Phạm Công Hữu - Công nhân vận hành bơm 

điện, Xí nghiệp Khai thác công trình Thủy lợi thị 

xã Mỹ Hào 

 

25 
Ban quản lý khu Đại 

học Phố Hiến 

538/QĐ-

CTUBND 

ngày 

05/02/2021 

Văn phòng Ban Quản lý khu  

Đại học Phố Hiến 

Ông Hoàng Văn Phúc - Trưởng phòng Phát triển 

Hạ tầng 

 

  Bà Trần Thanh Xuân - Kế toán 
 

26 Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

  Ông Phạm Văn Nghệ - Phó Trưởng ban 

QĐ 668/QĐ-

CTUBND ngày 

04/03/2020 

743/QĐ-

CTUBND 

ngày 

12/03/2020 

Phòng Tổng hợp     

 

541/QĐ-

CTUBND  

ngày 

05/02/2021 

Phòng Tổ chức cán bộ Bà Vũ Thị Hợi - Phó Trưởng phòng Tổng hợp 

 

27 
Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

623/QĐ-

CTUBND  

ngày 

24/02/2024 

Chi cục Phát triển nông thôn Ông Nguyễn Văn Kình - Phó Giám đốc Sở 
 

  

Ông Nguyễn Tất Thắng - Giám đốc Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và 

PTNT 

 

  
Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Trung tâm 

Khuyến nông 

 

  
Bà Phạm Thị Huyền Thanh - Phó Chánh văn 

phòng  

 

  
Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng phòng Hành 

chính - Tổ chức - Tài vụ, Chi cục Thuỷ lợi 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

28 Sở Xây dựng 

648/QĐ-

CTUBND 

ngày 

04/03/2020 

Phòng Phát triển đô thị và Hạ 

tầng kỹ thuật 
Ông Lưu Văn Dương - Phó Giám đốc Sở 

 

  
Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Trưởng phòng Quản 

lý chất lượng công trình xây dựng 

 

  
Bà Nguyễn Minh Đức - Phó Trưởng phòng Quy 

hoạch - Kiến trúc 

 

  
Ông Trần Văn Trưởng - Chuyên viên Phòng Phát 

triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật 

 

  
Ông Nguyễn Trung Nam - Chuyên viên Phòng 

Quản lý xây dựng 

 

541/QĐ-

CTUBND 

 ngày 

05/02/2021 

Phòng Quản lý chất lượng công 

trình xây dựng 

Bà Đỗ Thị Thái Hậu - Trưởng phòng Kinh tế, vật 

liệu xây dựng và Quản lý thị trường bất động sản 

 

Ban Quản lý nhà ở sinh viên, 

cụm trường khu vực thành phố 

Hưng Yên 

Ông Đoàn Hồng Quân - Trưởng phòng Phát triển 

đô thị và Hạ tầng kỹ thuật 

 

  
Ông Tạ Đức Tùng - Giám đốc Trung tâm Quy 

hoạch xây dựng 

 

  Bà Lý Thị Kim Dung - Phó Chánh Văn phòng  
 

  
Ông Vũ Thanh Thọ - Phó Trưởng phòng Phát 

triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật 

 

  Ông Nguyễn Thế Hoàng - Viên chức Thanh tra   

29 Sở Y tế 

295/QĐ-

CTUBND 

ngày 

12/2/2020 

Bệnh viện Phổi Ông Nguyễn Quang Lâm - Phó Giám đốc Sở  
 

Bệnh viện Tâm thần kinh 
Ông Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Bệnh viện 

Tâm thần kinh 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực phẩm 

Ông Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

 

Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 

Bà Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Vãn Lâm 

 

Khoa Dược, Bệnh viện Y dược 

cổ truyền 

Ông Đào Kim Ánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản 

Nhi 

 

Khoa Cận Lâm Sàng, Trung tâm 

Y tế huyện Yên Mỹ 

Ông Vũ Kim Tuyên - Phó Giám đốc Trung tâm Y 

tế huyện Tiên Lữ 

 

  
Ông Nguyễn Văn Trọng - Trưởng phòng Tố chức 

- Hành chính, Bệnh viện Tâm thần kinh 

 

  
Bà Lê Thị Anh Đào - Trưởng phòng Phòng Tổ 

chức - Hành chính, Bệnh viện Phổi 

 

  
Bà Phạm Thị Thu Thủy - Phó Trưởng phòng Kế 

hoạch tổng hợp, Bệnh viện Y dược cổ truyền 

 

  
Ông Trần Văn Tuấn - Kế toán viên Khoa Phục hồi 

chức năng, Bệnh viện Y dược cổ truyền 

 

  
Ông Phạm Trịnh Phương - Trưởng phòng Kế 

hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phổi 

 

  
Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Trưởng khoa 

chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phổi 

 

631/QĐ-

CTUBND 

ngày 

25/02/2021 

 Khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện 

Phổi tỉnh 

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Chi cục trưởng Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phâm 

 

Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bà Lê Thị Thúy - Điều dưỡng trưởng Khoa Tâm 

thần nữ, Bệnh viện Tâm thần kinh 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

Khoa Ngoại và Liên chuyên khoa 

(Tai, mũi, họng - Mắt - Răng, 

hàm, mặt), Trung tâm Y tế huyện 

Văn Giang 

Ông Bùi Đăng Chính - Giám đốc Trung tâm Giám 

định Y khoa tỉnh 

 

  
Ông Đặng Quang Hưng - Trưởng phòng Tài chính 

kế toán, Bệnh viện Phổi 

 

  
Ông Trần Bá Huấn - Trưởng khoa Dược vật tư y 

tế, Bệnh viện Phổi 

 

30 
UBND huyện 

Yên Mỹ  

2193/QĐ-

CTUBND 

ngày 

17/9/2020 

Trường Mầm non Nghĩa Hiệp 
Bà Nguyễn Thị Chanh Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Đồng Than 

 

Trường Tiểu học thị trấn Yên Mỹ 

I 

Ba Hà Thị Kim Huế - Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Hoàn Long 

 

Trường Tiểu học Ngọc Long 
Ông Phạm Đức Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Trung Hưng 

 

Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Yên Mỹ 

Ba Nguyễn Thị Hồng Thắm - Hiệu trưởng Trường 

Trung học cơ sở Đồng Than 

 

Trường Trung học cơ sở Đồng 

Than 

Bà Lê Thị Thùy Giang “ Hiệu trưởng Trường 

Trung học cơ sở Hoàn Long 

 

Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Văn Linh 

Ông Nguyễn Văn Cường - Chuyên viên Phòng 

Giáo dục và Đào tạo  

 

  
Bà Lê Thị Thu Hương - Giáo viên Trường Tiểu 

học thị trấn Yên Mỹ I 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

  
Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Giáo viên Trường Tiểu 

học Tân Lập 

 

  
Ông Nguyễn Trần Thọ - Giáo viên Trường Trung 

học cơ sở Trung Hòa 

 

  
Ông Hà Huy Khôi - Giáo viên Trường Trung học 

cơ sở Nguyễn Văn Linh 

 

  
Bà Nguyễn Thị Việt Anh - Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Yên Phú 

 

  
Bà Lê Thị Hương Giang - Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Nghĩa Hiệp 

 

  
Bà Đào Thị An - Giáo viên Trường Tiểu học Yên 

Phú 

 

681/QĐ-

CTUBND 

ngày 

08/3/2021 

Văn phòng HĐND và UBND 

huyện  
  

 

Phòng Tài chính và Kế hoạch    
 

Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội  
  

 

31 UBND thị xã Mỹ Hào 

2083/QĐ-

CTUBND 

ngày 

04/9/2020 

Trường Mầm non Hưng Long 
Ông Bùi Đức Sáng - Phó Trưởng Phòng Giáo dục 

và Đào tạo  

 

Trường Mầm non Bạch Sam 
Bà Phạm Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Ngọc Lâm 

 

Trường Tiểu học Hòa Phong 
Bà Phạm Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Bạch Sam 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

Trường Trung học cơ sở trọng 

điểm Lê Hữu Trác 

Bà Phạm Thị Hoa - Giáo viên Trường Tiểu học 

Hòa Phong 

 

  
Bà Nguyễn Thị Huyền- Giáo viên Trường Trung 

học cơ sở Bần Yên Nhân 

 

  
BàNguyễn Thị Uyên - Giáo viên Trường Trung 

học cơ sở Cẩm Xá 

 

744/QĐ-

CTUBND 

ngày 

12/03/2020 

 

Hội Chữ thập đỏ phường Phan 

Đình Phùng 

 
 

682/QĐ-

CTUBND 

 ngày 

08/3/2021 

Phòng Quản lý đô thị thị xã 
 Ông Lê Quang Hiến - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch 

ủy ban nhân dân thị xã  

 

 Hội Chữ thập đỏ thị xã 
Ông Nguyễn Xuân Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo 

Thị ủy  

 

Ủy ban nhân dân phường Minh 

Đức 

Ông Kiều Thanh Khắc - Trưởng phòng Văn hóa 

và Thông tin thị xã  

 

32 
UBND  

huyện Tiên Lữ 

2053/QĐ-

CTUBND 

ngày 

03/9/2020 

Trường Mầm non Lệ Xá 
Ông Cao Đăng Công - Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học An Viên 

 

  
Ông Nguyễn Như Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường 

Trung học cơ sở Trung Dũng 

 

  
Ông Vũ Quý Đốc - Giáo viên Trưòng Tiểu học 

Thụy Lôi 

 

  
Bà Vũ Thị Thanh Huyền - Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Tiên Lữ 

 

750/QĐ-

CTUBND 

ngày 

12/03/2021 

Văn phòng HĐND - UBND 

huyện Tiến Lữ 
Bà Vũ Thị Thoan - Trưởng ban Tồ chức Huyện ủy  

 

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy  
Bà Phạm Thị Hiên - Chuyên viên Văn phòng 

HĐND - UBND huyện  

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

Phòng Nội vụ  
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chuyên viên Văn 

phòng Huyện ủy  

 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch huyện  

Bà Vũ Thị Phương Thanh - Chuyên viên Phòng 

Nội vụ  

 

  
Ông Hoàng Văn Linh - Chuyên viên Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn  

 

683/QĐ-

CTUBND 

ngày 

08/3/2021 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện  
Ông Bùi Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện  

 

Thanh tra huyện  
Bà Nguyễn Thị Tố Uyên - Chánh Vãn phòng 

HĐND-UBND huyện Tiên Lữ 

 

Phòng Tài chính và Kế hoạch  
Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

 

  
Ông Nguyễn Anh Chung - Phó Trưởng phòng Y 

tế  

 

  
Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chuyên viên Ban Tổ 

chức Huyện ủy  

 

33 
UBND  

huyện Khoái Châu 

2045/QĐ-

CTUBND 

ngày 

01/9/2020 

Trường Tĩểu học Bình Minh 
Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo  

 

Trường Trung học cơ sở Bình 

Minh 

Bà Phan Thị Nhung - Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Liên Khê 

 

  
Bà Lưu Thị Thùy Dương - Giáo viên Trường Tiểu 

học Bình Minh 

 

  
Ông Trương Quý Nhâm - Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật 

 

917/QĐ-

CTUBND 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện Khoái Châu 

Ông Hoàng Văn Tựu - Phó Chủ tịch ủy ban nhân 

dân huyện  

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

ngày 

01/4/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo  
Bà Trần Thị Thanh Hằng - Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch  

 

Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến Ông Lê Trọng Tuấn - Trường phòng Nội vụ  
 

684/QĐ-

CTUBND 

ngày 

08/3/2021 

Văn phòng HĐND và UBND 

huyện  

Ông Nguyễn Văn Đạt - Trưởng phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

  Ông Dương Văn Phiên - Trưởng phòng Tư pháp  
 

  
Ông Đỗ Trung Kiên - Giám đốc Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng  

 

  
Ông Nguyễn Hải Điềm - Phó Trưởng phòng Nội 

vụ  

 

34 
UBND  

huyện Văn Lâm 

2118/QĐ-

CTUBND 

ngày 

09/9/2020 

  
Bà Vũ Thị Hòa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Lạc Hồng 

 

  
Bà Nguyễn Thị Thảo Linh - Giáo viên Trường 

Tiểu học Như Quỳnh 

 

  
Bà Trần Thị Nguyệt Hằng - Giáo viên Trường 

Tiểu học Lạc Đạo 

 

  
Ông Nguyễn Xuân Bộ - Giáo viên Trường Trung 

học cơ sở Lương Tài 

 

  Ông Phạm Thái Sơn - Bí thư Huyện ủy 

QĐ 644/QĐ-

CTUBND ngày 

04/3/2020 

683/QĐ-

CTUBND 

ngày 

05/03/2020 

Ban Tổ chức Huyện ủy  
Ông Trần Chu Đức - Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy Văn Lâm, Chủ tịch HĐND huyện  

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch  Ông Đỗ Thế Phúc - Phó Chủ tịch HĐND huyện  
 

  Ông Trần Văn Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện  
 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

  
Ông Nguyễn Văn Thùy - Phó Chủ tịch UBND 

huyện  

 

  
Ông Hoàng Thế Vĩnh - Trưởng phòng Nội vụ 

huyện  

 

2118/QĐ-

CTUBND 

ngày 

09/9/2020 

  
Bà Vũ Thị Hòa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Lạc Hồng 

 

  
Bà Nguyễn Thị Thảo Linh - Giáo viên Trường 

Tiểu học Như Quỳnh 

 

  
Bà Trần Thị Nguyệt Hằng - Giáo viên Trường 

Tiểu học Lạc Đạo 

 

  
Ông Nguyễn Xuân Bộ - Giáo viên Trường Trung 

học cơ sở Lương Tài 

 

685/QĐ-

CTUBND 

ngày 

08/3/2021 

Văn phòng HĐND và UBND 

huyện  

Ông Trương Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND 

huyện  

 

  
Ông Đoàn Ngọc An - Phó Trưởng phòng Nội vụ 

huyện  

 

35 
UBND 

thành phố Hưng Yên 

536/QĐ-

CTUBND 

ngày 

21/2/2020 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh thành phố Hưng Yên 

Ông Nguyễn Bá Cường - ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hưng 

Yên 

 

Phòng Kinh tế thành phố Hưng 

Yên 

Ông Nguyễn Bá Cường - ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hưng 

Yên 

 

Ủy ban nhân dân phường Quang 

Trung 

Ông Vũ Văn Thuần - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND thành phố Hưng Yên 

 

  
Bà Trần Thị Bình - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hưng Yên 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

  
Bà Vũ Tuyết Châm - Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND thành phố Hưng Yên 

 

  
Ông Phan Văn Huỳnh - Phó Chánh Văn phòng 

Thành ủy Hưng Yên 

 

  
Bà Phạm Thị Tố Uyên - Chuyên viên Phòng Giáo 

dục và Đào tạo thành phô Hưng Yên 

 

  
 Ông Phan Văn Toan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên 

 

2270/QĐ-

CTUBND 

ngày 

29/9/2020 

Trường Mầm non Hiến Nam, 

thành phố Hưng Yên 

Bà Nguyễn Thị Liễu - Hiệu trưởng Trường Tỉểu 

học và Trung học cơ sở Tân Hưng 

 

Trưởng Tiểu học Bảo Khê, thành 

phố Hưng Yên 

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường 

Trung học cơ sở An Tảo 

 

Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Tân Hưng 

Bà Nguyễn Thị Lới - Giáo viên Trường Mầm non 

Trung Nghĩa 

 

  
Bà Nguyễn Ngọc Tuyến - Giáo viên Trường Tiểu 

học Hoàng Lê 

 

  
Bà Phạm Vũ Diệu Trang - Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Hùng Cưòng 

 

  
Bà Trần Thị Hải - Giáo viên Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hồng Nam 

 

  
Bà Nguyễn Thị Thúy Ly - Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Bảo Khê 

 

  
Ông Đỗ Quang Huy - Giáo viên Trường Trung 

học cơ sở Nguyễn Tất Thành 

 

686/QĐ-

CTUBND 

Ban Tổ chức Thành ủy Hưng 

Yên 

Ông Phạm Huy Bình - Ủy viên Ban thường vụ 

Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

ngày 

08/3/2021 
Phòng Nội vụ thành phố Hưng 

Yên 

Ông Lương Công Chanh- Phó Bí thư Thường trực 

Thành ủy  

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Hưng Yên 

Ông Phạm Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND thành phố Hưng Yên 

 

Ủy ban nhân dân xã Liên 

Phương, thành phố Hưng Yên 

Ông Nguyễn Phúc Thọ - Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND thành phố Hưng Yên 

 

  
Bà Đỗ Thị Thuỷ - Chuyên viên Phòng Nội vụ 

thành phố Hưng Yên 

 

36 
UBND huyện Kim 

Động 

2081/QĐ-

CTUBND 

ngày 

04/9/2020 

Trường Mầm non Đức Hợp, 

huyện Kim Động 

Bà Vũ Thị Thúy - Hiệu trưởng Trường Mầm non 

thị trấn Lương Băng, huyện Kim Động 

 

Trường Tiểu học Đồng Thanh, 

huyện Kim Động 

Bà Dương Thị Bích Hiền - Giáo viên Trường 

Mầm non Hiệp Cường, huyện Kim Động 

 

rường Trung học cơ sờ thị trấn 

Lương Bằng, huyện Kim Động 

Bà Đặng Bích Nụ - Giáo viên Trường Trung học 

cơ sở Đức Hợp, huyện Kim Động 

 

  
Bà Đặng Thị Thủy - Giáo viên Trường Trung học 

cơ sở Nghĩa Dân, huyện Kim Động 

 

672/QĐ-

CTUBND 

ngày 

04/03/2020 

Phòng Nội vụ huyện  

Ông Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy Kim Động, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện  

 

Thanh tra huyện  
Ông Đinh Quang Hào - Phó Chủ tịch ủy ban nhân 

dân huyện  

 

Hội Nông dân huyện  

Ông Nguyễn Viết Quý - Trưởng ban Dân vận 

Huyện ủy Kim Động, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện  

 

Ủy ban nhân dân xã Hiệp Cường 
Bà Trương Thị Hồng Ánh - Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ huyện 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh 
Ông Trần Tất Thắng - Trưởng phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện  

 

  
Bà Phạm Thị Kim Anh - Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện  

 

  
Bà Nguyễn Thị Huyền - Chuyên viên Phòng Tư 

pháp huyện  

 

687/QĐ-

CTUBND 

ngày 

08/3/2021 

Ban Dân vận Huyện ủy  
Ông Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy  

 

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy  
Bà Vũ Thị Chanh - Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 

huyện  

 

Văn phòng Hội đồng nhân dân - 

Ủy ban nhân dân huyện 

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Trưởng ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân huyện  

 

 Hội Cựu chiến binh huyện  
 Bà Tạ Thị Hòa - Chuyên viên Ban Tổ chức 

Huyện ủy  

 

 Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện  

Ông Phạm Quốc Đạt - Thanh tra viên Thanh tra 

huyện  

 

Ủy ban nhân dân xã Chính Nghĩa 
Ông Vũ Đình Lâm - Chủ tịch ủy ban nhân dân xã 

Phú Thịnh 

 

37 
UBND 

huyện Ân Thi 

301/QĐ-

CTUBND 

ngày 

13/2/2020 

  
Ông Dương Tuấn Kiệt, Phó Chủ tịch HĐND 

huyện 

 

  
Ông Dương Tuấn Doan, Chánh Văn phòng 

HĐND-UBND huyện 

 

  
Ông Triệu Thanh Tuấn, Trưởng phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện 

 

  Bà Hoàng Thị Nhung, Trưởng phòng Y tế huyện   

  
Bà Nguyễn Thúy Giang, Trưởng phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện  

 

  
Ông Nguyễn Văn Sính, Chủ tịch UBND xã Bắc 

Sơn 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

  
Ông Vũ Văn Toán, Phó Trưởng phòng Nội vụ 

huyện 

 

2080/QĐ-

CTUBND 

ngày 

04/9/2020 

  
Bà Dương Thị Hiền - Giáo viên Trường Mầm non 

Cẩm Ninh 

 

  
Bà Phạm Thị Phương Lan - Giáo viên Trường 

Tiểu học thị trấn Ân Thi 

 

  
Ông Nguyễn Văn Hùng - Giáo viên Trường Tiểu 

học Đào Dương 

 

  
Bà Trần Thị Mến - Giáo viên Trường Trung học 

cơ sở Hạ Lễ 

 

  
Bà Hoàng Thị Của - Giáo viên Trường Trung học 

cơ sở Phạm Huy Thông 

 

690/QĐ-

CTUBND  

ngày 

08/3/2021 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện 

Ông Cáp Sỹ Long - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ 

tầng  

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Lộc 
Ông Đinh Văn Thông - Phó Trưởng phòng Tài 

chính và Kế hoạch  

 

38 Sở Giao thông vận tải  

691/QĐ-

CTUBND  

ngày 

08/3/2021 

Phòng Quản lý kếtt cấu hạ tầng 

giao thông 
Ông Trần Minh Hải - Giám đốc Sở  

 

  
Ông Nguyễn Trường Đông - Phó Chánh Văn 

phòng 

 

39 
Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

 
 

 
Ông Đỗ Hữu Nhân, Giám đốc 

QĐ 668/QĐ-

CTUBND ngày 

04/03/2020  

300/QĐ-

CTUBND 

ngày 

13/2/2020 

  
Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Chánh Văn phòng 

điều hành, Văn phòng Sở 

 

  Ông Đào Văn Quyến - Giám đốc Thư viện tỉnh  

 
Bà Nguyễn Thị Sen - Giám đốc Trung tâm xúc 

tiến du lịch tỉnh 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

948/QĐ-

CTUBND  

ngày 

08/3/2021 

Phòng Quản lý thể dục và  

thể thao 
 

 

Trung tâm thông tin xúc  

tiến du lịch tỉnh 
  

 

Thư viện tỉnh    

40 Sở Nội vụ  

56/QĐ-

CTUBND 

ngày 

13/01/2020 

Phòng Tổ chức biên chế và Tổ 

chức phi chính phủ 
Ông Cù Trọng Khang - Phó Giám đốc Sở  

 

Phòng Công chức viên chức 
Ông Trương Văn Toàn - Chi cục trưởng Chi cục 

Văn thư - Lưu trữ 

 

Thanh tra Sở  
Ông Bùi Xuân Hiếu - Trưởng phòng Tổ chức biên 

chế và Tổ chức phi chính phủ 

 

  
Ông Trần Hưng - Phó Trưởng phòng Công chức 

viên chức 

 

  
Ông Phạm Quốc Đạt - Trưởng phòng Quản lý văn 

thư - lưu trữ, Chi cục Văn thư - Luu trữ 

 

  
Ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Trưởng phòng 

Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo 

 

  Ông Vũ Quốc Khánh - Chuyên viên Thanh tra  

  
Ông Đoàn Minh Sang - Chuyên viên phòng Cải 

cách hành chính 

 

  
Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chuyên viên Văn 

phòng 

 

108//QĐ-

CTUBND 

ngày 

14/01/2021 

Phòng Xây dựng chính quyền và 

công tác thanh niên 
Bà Nguyễn Thị Thiều Hương - Phó Giám đốc Sở 

 

Ban Tôn Giáo 
Ông Hoàng Minh Hiền - Phó Trưởng phòng Xây 

dựng chính quyền và công tác thanh niên 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ 
Bà Đào Thị Thu Trang - Phó Trưởng phòng Tổ 

chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ 

 

Phòng nghiệp vụ 1 - Ban Thi đua 

- Khen thưởng 

Ông Phạm Minh Châu - Phó Trưởng phòng 

Nghiệp vụ I Ban Thi đua - Khen thưởng  

 

  
Bà Trần Thị Kim Tuyến - Chuyên viên Phòng 

Công chức - viên chức 

 

  
Bà Trần Thị Hồng Anh - Chuyên viên Phòng Cải 

cách hành chính 

 

  
Bà Phan Thi Thu Trang - Thanh tra viên, Thanh 

tra Sở  

 

  
Ông Nguyễn Viết Hoà - Viên chức, Trung tâm lưu 

trữ lịch sử 

 

  Bà Vũ Thị Sang - Cán sự, Văn phòng Sở  

41 Văn phòng UBND tỉnh  

  
Ông Đinh Hồng Quyên - Chánh Văn phòng  

QĐ 685/QĐ-

CTUBND 

ngày 08/3/2021 

61/QĐ-

CTUBND 

ngày 

14/01/2020 

Phòng Tổng hợp 
Ông Nguyễn Xuân Phương, Phó Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh 

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh 
Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng phòng Quản 

trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh 

 

  
Ông Trần Quang Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng 

Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh 

 

  
Bà Vũ Thị Bích Dung, Phó Trưởng phòng Hành 

chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh 

 

  
Bà Nguyễn Thị Chuyên, Kỹ sư Trung tâm Tin học 

- Công báo, Văn phòng UBND tỉnh 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

  
Bà Hoàng Thị Xuyên, Nhân viên phòng Quản trị - 

tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh 

 

42 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

2050/QĐ-

CTUBND 

ngày 

01/9/2020 

Sở Giáo dục và Đào tạo Ông Đỗ Tiến Hùng - Phó Giám đốc Sở  
 

Phòng Giáo dục trung học - Giáo 

dục thường xuyên 

Ông Đỗ Xuân Vượng - Hiệu trưởng Trường Trung 

học phổ thông Triệu Quang Phục 

 

Trường Trung học phổ thông 

Trần Quang Khải Đào tạo 

Bà Phạm Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường 

Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật 

 

Trường Trung học phổ thông 

Hưng Yên 

Ông Đỗ Bá Mười - Hiệu trưởng Trường Trung 

học phổ thông Khoái Châu 

 

Trường Trung học phổ thông 

Minh Châu 

Ông Phạm Huy Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường 

Trung học phổ thông Nghĩa Dân 

 

Trường Trung học phổ thông 

Kim Động 

Ông Lê Anh Quân - Phó Hiệu trưởng Trường 

Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo 

 

Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hưng Yên 

Bà Nguyễn Thị Én - Phó Hiệu trưởng Trường 

Trung học phổ thông Đức Hợp 

 

  
Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trương 

Trung học phổ thông Minh Châu 

 

  
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Hiệu trưởng 

Trường Trung học phổ thông Tiên Lữ 

 

  
Ông Đào Quang Bình - Phó Hiệu trường Trường 

Trung học phổ thông Văn Giang 

 

  
Ông Nguyễn Minh Tân - Giáo viên Trường Trung 

học phổ thông Dương Quảng Hàm 

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

77/QĐ-

CTUBND 

ngày 

15/01/2020 

Phòng Tổ chức Cán bộ 
Ông Nguyễn Văn Duy - Phó trưởng phòng Quản 

lý Chất lượng 

 

43 Báo Hưng Yên 

529/QĐ-

CTUBND 

ngày 

21/2/2020 

Phòng Thư ký tòa soạn 
Ông Nguyễn Công Đản - Trưởng phòng Thư ký 

tòa soạn 

 

  
Bà Đào Thị Thắm - Phó Trưởng phòng Hành 

chính - Trị sự 

 

  
Ông Phạm Trần Đăng - Phóng viên Phòng Phóng 

viên kinh tế 

 

  
Bà Đào Thị Doan - Phóng viên Phòng Phóng viên 

chính tự - xã hội 

 

  
Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Nhân viên Phòng 

Thư ký tòa soạn 

 

44 
Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh  

  Ông Nguyễn Bật Khánh - Chủ tịch 

685/QĐ-

CTUBND 

ngày 08/3/2021 

670/QĐ-

CTUBND 

ngày 

04/03/2020 

Ban Tổ chức - Tuyên giáo 
Ông Đỗ Văn Quân - ủy viên Thường trực, Trưởng 

ban Phong trào 

 

45 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

2970/QĐ-

CTUBND 

ngày 

23/12/2020 

  
Bà Nguyễn Thị Soài - Phó Trưởng phòng Khoa 

giáo - Văn xã 

 

  
Bà Vũ Thị Diệu Linh - Phó Trưởng phòng Kinh tế 

ngành 

 

  
Bà Nguyễn Thị Bích Chi - Chuyên viên Phòng 

Đãng ký kinh doanh 

 

649/QĐ-

CTUBND 
Thanh tra Sở  Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Sở  

 



 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Số, ngày 

tháng Quyết 

định 

Tập thể Cá nhân 
 

Ghi chú 

ngày 

04/03/2020 Phòng Khoa Giáo - Văn xã 
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Trưởng phòng 

Đăng ký kinh doanh 

 

  
Ông Mai Văn Nam - Chuyên viên Phòng Kinh tế 

ngành 

 

46 
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh  

644/QĐ-

CTUBND 

ngày 

04/3/2020 

  
Ông Hoàng Văn Mai - Trưởng phòng Quản lý 

Quy hoạch và Xây dựng 

 

47 

Đảng ủy Khối các cơ 

quan  - doanh nghiệp 

tỉnh 

  Ông Trương Văn Lành - Phó Bí thư 

306/QĐ-

CTUBND ngày 

13/2/2020 

48 Hội Chữ thập đỏ  

251/QĐ-

CTUBND 

ngày 

04/02/2020 

Ban Tuyên huấn - Thanh thiếu 

niên 

Bà Hoàng Thanh Hường, Trưởng phòng Tổ chức 

Hành chính 
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